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1 Hoàng Quỳnh Anh 21106101326 Nữ 30/09/2003 DHKT15A1HN D01 25,6 Kế toán

2 Nguyễn Tuấn Anh 21101100021 Nam 28/11/2003 DHDE15AHN A00 24,65 Công nghệ sợi, dệt

3 Trịnh Minh Bảo 21104100174 Nam 17/07/2003 DHDI15A3HN A00 24,6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

4 Bùi Bảo Châu 21107101316 Nữ 16/07/2003 DHQT15A19HN D01 26,1 Quản trị kinh doanh

5 Nguyễn Tiến Đạt 21105200117 Nam 18/07/2003 DHOT15A2HN A00 24,7 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

6 MAI BÙI TRỌNG ĐỨC 21103100503 Nam 28/05/2003 DHTI15A10HN A00 25,8 Công nghệ thông tin

7 Đào Hoàng Hải 21174800114 Nam 15/01/2003 DHKM15A2HN A01 25,8 Công nghệ kỹ thuật máy tính

8 Trần Thị Thanh Hiền 21103200122 Nữ 19/09/2003 DHMT15A2HN A00 25,85 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

9 Đoàn Văn Hiếu 21104900285 Nam 13/08/2003 DHCD15A5HN A00 24,45 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

10 Nguyễn Cao Chí Hoàng 21104400229 Nam 09/12/2003 DHDT15A4HN A00 24,85 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

11 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 21178100148 Nữ 12/09/2003 DHDL15A3HN C00 26 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

12 Thái Bá Khang 21102100066 Nam 28/10/2003 DHTP15A1HN A01 25,4 Công nghệ thực phẩm

13 ĐINH NGỌC MINH 21107200375 Nữ 10/07/2003 DHTM15A6HN D01 25,8 Kinh doanh thương mại

14 Phạm Thị Thanh Tâm 21108100725 Nữ 29/04/2003 DHTN15A7HN D01 26,2 Tài chính - Ngân hàng

15 Nguyễn Thị Thanh 21101300266 Nữ 26/07/2003 DHMA15A2HN A01 25,65 Công nghệ dệt, may

16 Bùi Đức Thịnh 21104300373 Nam 23/03/2003 DHTD15A2HN A01 25,5 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

17 VŨ TRỌNG TUẤN 21105100074 Nam 09/07/2003 DHCK15A1HN A01 23,65 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

18 Đỗ Hoàng Hà Vy 21109100331 Nữ 28/10/2003 DHNN15A2HN D01 26,05 Ngôn ngữ Anh
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